
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH  

Tuần 5 tháng 10 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

28/10/2024 

Thứ ba 

29/10/2024 

Thứ tư 

30/10/2024 

Thứ năm 

31/10/2024 

Thứ sáu 

01/11/2024 

Đón trẻ 

Tập cho bé chào cô, chào ba mẹ. 

Bé nhận biết ký hiệu trên ngăn tủ cặp dép. 

Bé không khóc khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

Tập với vòng đeo tay 

 - Động tác tay: 

+ Nhịp 1: Đưa hai tay sang ngang 

+ Nhịp 2: Hạ hai tay xuống  

- Đông tác lưng bụng:  

+ Nhịp 1: Đứng 2 tay chống hông nghiêng người qua phải 

+ Nhịp 2: Nghiêng người qua trái 

- Động tác chân: 

+ Nhịp 1: Ngồi xuống, gõ ngón tay vào đầu gối 

+ Nhịp 2: Đứng lên, đưa 2 tay lên đầu. 

- Động tác bật: Hai tay chống hông bât theo hiệu lệnh của cô 

Giờ học 

NBTN: 

Cơ thể bé. 
NBPB: 

Phân biệt màu xanh - 

đỏ. 

Thể dục: 

Bật qua vạch kẻ. 
Giờ chơi tập: 

Nhận biết kích 

thước to - nhỏ 

Giờ chơi tập: 

Lời chào 

(Trẻ biết chào lễ phép 

với người lớn) 

Giờ chơi tập: 

Dạy hát “Đi dép”. 
Giờ chơi tập: 
Thơ “Miệng xinh”. 

Giờ chơi tập: 

Chấm màu trang trí 

khung ảnh chân 

dung bé. 

HĐ hỗ trợ: 
Lồng 4 - 5 hộp tròn. 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập Toán 

trang 8 



Vui chơi 

* Trò chơi xây dựng 

- Xếp chồng, xếp cạnh các khối tạo thành mô hình. 

* Trò chơi giả bộ 

- Bế em, tập đút cho bé ăn, tắm bé. 

- Trò chơi có luật 

- Phân biệt màu xanh - đỏ. 

- Vặn nắp chai. 

- Lồng hộp. 

- Xâu hạt. 

+ Trò chơi dân gian 

- Chi chi chành chành. 

+ Hoạt động tự do khác 

- Chơi với nhạc cụ. 

- Tập sử dụng màu sáp tô màu. 

HĐNT 

* Quan sát:  

- Cây mận. 

* Trò chơi vận động:  

- Bò theo hướng thẳng. 

- Trời nắng trời mưa. 

* Chơi tự do:  

-  Chơi cát, nước: Xúc cát đổ vào khuôn bánh, Rót nước vào đầy bình, tưới cây, Vớt bóng theo màu… 

  - Xích đu, cầu tuột. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa. 

Trè thích nghi với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. 

Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

Ôn nhận biết hình 

tròn màu xanh, màu 

đỏ. 

Ôn nhận biết hình 

tròn màu xanh, màu 

đỏ. 

Hoàn chỉnh sản phẩm 

trang trí khung ảnh. 

Ôn các bài thơ, bài 

hát đã học. 

Ôn các bài thơ, bài 

hát đã học. 

 


